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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                                    

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Viên 

Các Thẩm phán: Ông    m   n     n     

  n  N u  n H n   u n  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n     Tu ết Nhung –   ư ký Tòa án, Toà 

án n ân dân tỉn  K án  Hò . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên 

tòa:    N u  n N     r n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, t i  rụ sở  o  án n ân dân tỉn  K án  Hò  

mở p iên tò   ôn  k  i xét xử vụ án dân sự p ú  t ẩm t ụ lý số 54/2021/TLPT-

DS n    21 t án  7 năm 2021 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”. Do Bản án 

dân sự sơ t ẩm số 62/2020/DS-S  n    07 t án  12 năm 2020  ủ   òa án nhân 

dân t  n  p ố N, tỉn  K án  Hò  b  k án   áo.   eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  

xét xử p ú  t ẩm số 87/2021/Q -PT ngày 06 tháng 12 năm 2021, Qu ết đ n  

 o n p iên tò  p ú  t ẩm số 02/2022/Q -PT n    05 t án  01 năm 2022,  iữ  

 á  đươn  sự: 

- Nguyên đơn:    N u  n   ú   1, sin  năm 1988; đ     ỉ: p ư n , 

qu n H,    n  p ố H  N i.   

Ng  i đ i di n theo ủy quy n: Ông N u  n      1, đ     ỉ: p ư n  L, 

qu n H,    n    ố H  N i  Văn bản ủ  qu ền đư      n  t ự  n    

23/10/2019).    đơn đề n    xét xử v n  m t.   

- Bị đơn: Công ty TNHH K u Du l    V. 

      ỉ trụ sở:   ư n   , t  n  p ố N, K án  Hò ; đ     ỉ trụ sở  i n 

t i: p ư n  L, t  n  p ố N, tỉn  K án  Hò . 

Ng  i đ i di n theo pháp  u t:    N u  n H n   2 –   n   iám đố  

Ng  i đ i di n theo ủy quy n:       m     Kiều H -  iám đố  p áp 

  ế; đ     ỉ: p ư n   , qu n H,    n  p ố H  N i  Văn bản ủ  qu ền n    

07/5/2020).    đơn đề n    xét xử v n  m t. 

Án số: 08/2022/DS-PT 

Ngày: 25 - 01 - 2022  

V/v tr n     p   p đ n  d    vụ.  
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- Ng  i bảo v  quy n và  ợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Lê Phan Thùy 

A2, Lu t sư  ôn  t  Lu t  NHH Q t u    o n Lu t sư H  N i.    đơn đề n    

xét xử v n  m t. 

- Ng  i c  quy n  ợi  ngh a vụ  iên quan: Ông N u  n Văn  , đ     ỉ: 

p ư n   , qu n H,    n  p ố H  N i. V n  m t t i p iên tò .   

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 - Theo đơn khởi ki n  quá trình tranh tụng và t i phiên tòa  đ i di n 

theo ủy quy n của nguyên đơn  ng Nguy n   n D và  ng Nguy n   c T1 trình 

bày: 

Ngày 08/4/2018, b  N u  n   ú   1 v     n  l  ôn  N u  n Văn  3 

   đến t  m dự sự ki n do  ôn  t   NHH K   ôn  t   t       t i  ò  n   K, 

k u  6, k u đô t   m i qu n C, p ư n  M, qu n N,    n  p ố H  N i. V  

   n  b   1 đư    á  n ân viên  ủ   ôn  t   i i t i u về Dự án K u n  ỉ 

dư n    v    m kết dự án trên    n  t    k  i trươn  v o  uối năm 2018. V  

   n  b   1 đ  lự     n  ăn    lo i  , k  n  ỉ v o tuần t   38   n  năm, v i 

 iá 411.030.000 đ n  v  đư   n ân viên  ủ   ôn  t  điền  á  t ôn  tin  á n ân 

 ủ  v     n  b   1 v o b  H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562  H p 

đ n   v  bản    n  sá   đ   bi t t i sự ki n. N    s u đ , v     n  b   1 đ  

n p   o  ôn  t  số tiền 123.309.000 đ n . 

  i t  i điểm  ôn  t  ký kết H p đ n  v i v     n  b   1,  ôn  t  

  ư      i      n  n  n đủ điều ki n về  n nin , tr t tự t eo qu  đ n   ủ  p áp 

lu t nên  ôn  t    ư     đủ điều ki n kin  do n  d    vụ lưu trú. Vi   bán 

 Qu ền n  ỉ dư n        Sở  ữu k  n  ỉ   ủ   ôn  t  l  vi p  m k oản 6 

 iều 17 Lu t Do n  n  i p, qu  đ n  về  á    n  vi b    m tron  đ      Kin  

do n  n  n , n  ề   m đầu tư kin  do n ; kin  do n  n  n , n  ề đầu tư kin  

do n     điều ki n k i   ư  đủ  á  điều ki n kin  do n  t eo qu  đ n   ủ  Lu t 

 ầu tư... . 

   N u  n   ú   1 k ôn  tiếp tụ  n p  á  k oản p ải t  n  toán   o 

 ôn  t  v   êu  ầu  ò  án tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-

028562 n    08/4/2018 vô  i u do vi p  m điều   m  ủ  p áp lu t v   o n trả 

  o b  N u  n   ú   1 to n b  số tiền đ  n p l  123.309.000 đ n . 

N u ên đơn    n u  n v n  đư    ò   iải v  đề n    đư   n  n 70  

số tiền đ  n p   o  ôn  t . V i  á  lý do s u:   

1. H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ vô  i u do vi p  m điều   m  ủ  p áp lu t: 

 ụm t   Qu ền n  ỉ dư n   v   Sở  ữu k  n  ỉ  m   ôn  t  sử dụn  

tron    p đ n     n  l  kin  do n  d    vụ lưu trú.   eo qu  đ n   ủ  p áp 

lu t, t i   ụ lụ  4  ủ  Lu t  ầu tư t    Kin  do n  d    vụ lưu trú  l  n  n , 

n  ề kin  do n     điều ki n. K oản 3  iều 7 Lu t  ầu tư qu  đ n    iều ki n 

đầu tư kin  do n  đối v i n  n , n  ề qu  đ n  t i k oản 2  iều n   đư   qu  

đ n  t i  á  Lu t, p áp l n , n    đ n  v   á  điều ư   quố  tế m    n   ò  x  
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  i   ủ n     Vi t N m l  t  n  viên .   eo k oản 22  iều 3 N    đ n  

96/2016/N -    ủ     n  p ủ n    01/7/2016 qu  đ n : Kin  do n  d    vụ 

lưu trú l  n  n , n  ề đầu tư kin  do n     điều ki n về  n nin , tr t tự. 

  i t  i điểm ký   p đ n   ôn  t  không    gi      n  n  n đủ điều 

ki n về  n nin , tr t tự do dự án đ n  tron  quá tr n  xâ  dựn .  ôn  t    ư  đủ 

điều ki n kin  do n  d    vụ lưu trú t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t Vi t N m. 

Vi   bán  Qu ền n  ỉ dư n        Sở  ữu k  n  ỉ   ủ   ôn  t  đ  vi p  m 

k oản 6  iều 17 Lu t Do n  n  i p qu  đ n  về  á    n  vi b  nghiêm   m, 

tron  đ      Kin  do n   á  n  n  n  ề   m đầu tư kin  do n ; kin  do n  

n  n , n  ề đầu tư kin  do n     điều ki n k i   ư  đủ  á  điều ki n kin  

do n  t eo qu  đ n   ủ  Lu t  ầu tư... . 

 ăn    Văn bản số 1858/SDL-QL SL  n    23/12/2019  ủ  Sở Du l    

tỉn  K án  Hò  t   n    02/12/2019, Sở Du l    tỉn  K án  Hò  kiểm tr  điều 

ki n tối t iểu về  ơ sở v t    t k  t u t v  d    vụ  ủ   ơ sở lưu trú du l   . 

N    23/12/2019, Sở Du l    tỉn  K án  Hò     ý kiến về vi   K á   s n du 

l    V đảm bảo điều ki n tối t iểu về  ơ sở v t    t k  t u t, d    vụ đối v i 

k á   s n. N ư v  , t i t  i điểm ký kết H p đ n  v i v     n  b   1,  ôn  t  

k ôn  đáp  n  điều ki n kin  do n  d    vụ lưu trú du l    qu  đ n  t i điểm   

k oản 1  iều 49 v  k oản 5  iều 9 Lu t Du l   . 

   năm 2014 đến n    23/12/219,  ôn  t  liên tụ     xu t bản p ẩm 

n ư    u ên đề  lm         lm    pp ness   rmon   ome  quản   áo k u 

n  ỉ dư n  5   . 

 u  n iên t án  7/2020,   n   ụ  Du l    m i    qu ết đ n   ôn  n  n 

5    o K u n  ỉ dư n  A. N ư v  ,  ôn  t  đ  vi p  m k oản 8  iều 9  ủ  

Lu t Du l   . 

 iêu đề  ủ  bản H p đ n     tên l   Sở  ữu k  n  ỉ  n ưn  n i dun  

tron    p đ n  t   k á   n  ỉ dư n  k ôn     đầ  đủ  á  qu ền sở  ữu  qu ền 

  iếm  ữu v  đ n  đo t  n ư: K á   n  ỉ dư n  k ôn     qu ền   u ển 

n ư n ,   u ển  i o  á  qu ền v  n     vụ  ủ  m n  t eo  o   p át sin  t  

H p đ n  n    d  l  to n b      m t p ần    o b t k  bên t   b  n o m  k ôn  

   sự đ n  ý b n  văn bản  ủ   ôn  t     iều 19.1  ủ  H p đ n  . 

N ư v  ,  ôn  t  đ       n  vi  un    p t ôn  tin k ôn  đầ  đủ, s i 

l   , k ôn     n  xá  d    vụ m   ôn  t   un    p, vi p  m điểm   k oản 1 

 iều 10  ủ  Lu t  ảo v  qu ền l i  ủ  n ư i tiêu d n . 

2.   i t  i điểm  ò  án n ân dân t  n  p ố N    r n  t ụ lý,  iải qu ết 

vụ án, dự án K u n  ỉ dư n    đ  đư   đư  v o sử dụn , tu  n iên b   1 v n 

 iữ n u ên  êu  ầu tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562 

n    08/4/2018 vô  i u m  k ôn  tiếp tụ  t ự   i n v   á  điều k oản  ủ  H p 

đ n   â  quá n iều b t l i   o k á   n  ỉ dư n . 

T eo  iều 20.4  ủ  H p đ n  t   t   , k á   n  ỉ dư n  k ôn     b t 

   qu ền sở  ữu đối v i t i sản/b t đ n  sản  ủ  K u n  ỉ dư n . N ưn  t eo 
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 iều 3   ụ lụ     ủ  H p đ n  t     n  năm k á   n  ỉ dư n  p ải n p m t 

k oản tiền     du  tr  b o   m  ả k oản dự p òn    o   i p   m t lần v  qu  

k  u   o để t    t ế v  nân    p tr n  t iết b  .  iều n   r t vô lý. 

 iều 5.1  ủ  H p đ n  đ  lo i tr  trá   n i m  ủ   ôn  t  đối v i 

k á   n  ỉ dư n  tron  trư n    p  ôn  t  vi p  m n     vụ  ủ  H p đ n  

nên điều k oản n   b  vô  i u t eo qu  đ n  t i điểm   k oản 1  iều 16 Lu t 

 ảo v  n ư i tiêu d n . 

 iều 5.6  ủ  H p đ n  t   k oản tiền t uê p òn  v  p   du  tr  đ  b o 

  m t uế  iá tr   i  tăn  v  b t k  k oản tiền t uế, p   v  l  p   liên qu n đến 

vi   ký kết v  t ự   i n H p đ n , k á   n  ỉ dư n  s  p ải  o n trả   o  ôn  

t   á  k oản t uế, p   v  l  p   b  sun  do N   nư   tăn  t uế su t. N ưn  

tron  H p đ n  k ôn     b t    điều k oản n o qu  đ n   ôn  t  s   o n trả 

l i   o k á   n  ỉ dư n  tron  trư n    p N   nư    iảm t uế su t v   á  

k oản t uế, p   v  l  p      liên qu n. 

 ôn  t  t iếu tôn tr n  k á     n  k i n  p n  n , đán  tráo k ái ni m 

 Ho n trả tiền đ t      v i k ái ni m    i t ư n   t i  iều 10.4  ủ  H p đ n . 

  t  ả  á  k á   n  ỉ dư n  t i    n  p ố H  N i,    n  p ố H      

Min  đều đến dự sự ki n, ký   p đ n  v  n p tiền   o  ôn  t  t i  á  văn 

p òn  đ i di n.  ăn     i      n  n  n v  đăn  ký  o t đ n   ủ  văn p òn  

đ i di n t   văn p òn  đ i di n k ôn  đư     i n  n , n  ề kin  do n . V  v  , 

 á  văn p òn  đ i di n t i    n  p ố H  N i v     n  p ố H      Min  t  

     ký   p đ n , t u tiền t i đ     ỉ  ủ  văn p òn  đ i di n l  k ôn  đư   

p ép. 

 ôn  t  báo  iá, đ n   iá k  n  ỉ b n  n o i t    SD  đ  vi p  m qu  

đ n  t i  iều 22  ủ    áp l n  N o i  ối số 06/   VQH13 n    18/3/2013 

 ủ     b n   ư n  vụ Quố    i qu  đ n  về sử  đ i, b  sun  m t số điều  ủ  

  áp l n  N o i  ối. 

-   i di n theo ủy quy n của bị đơn C ng ty TNHH  hu du  ịch    bà 

Ph m Thị  i u H trình bày: 

Công ty  NHH K u du l    V (Công ty) đ  đư     ND tỉn  K án  

Hò    p  i      n  n  n đầu tư số 371022000419 lần đầu n    05/02/2013, 

t    đ i lần t   b  ngày 27/01/2015,  i      n  n  n đăn  ký do n  n  i p, 

m  số do n  n  i p 4201550314 đăn  ký lần đầu n    05/02/2013, đăn  ký 

t    đ i lần 8 n    14/5/2020 t i   òn   ăn  ký kin  do n  Sở Kế  o    v  

 ầu tư tỉn  K án  Hò  để đầu tư, t ự   i n Dự án k u n  ỉ dư n    o   p    

tên l        K u n  ỉ dư n    o    Dự án   t i  á  lô đ t số D7 2,   4, X6 

t u   K u Du l    B,  u  n  , tỉn  K án  Hò  v  t ự   i n  á   o t đ n  kin  

do n  k á  p     p v i p áp lu t Vi t N m. 

  ôn  t  đ  v  đ n  triển k  i mô   n    i  sẻ qu ền n  ỉ dư n    Qu ền 

sở  ữu k  n  ỉ )   o  á  k á     n   ủ   ôn  t . T eo mô   n  n     n  năm, 

m t n ư i đư   sử dụn  m t qu ền n  ỉ dư n    n  năm t i m t đ   điểm 
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tron  m t k oản  t  i  i n n  t đ n    uần n  ỉ dư n  .  ể xá  l p qu ền n  ỉ 

dư n ,  iữ  k á   n  ỉ dư n  v  do n  n  i p ký kết m t   p đ n    i l  

 H p đ n  Sở  ữu k  n  ỉ , tron  đ ,  n đ n  t  i   n v  t  i điểm n  t đ n  

k á     n  s  sử dụn  qu ền n  ỉ dư n   ủ  m n .   ôn  qu    p đ n  n  , 

Công ty bán qu ền n  ỉ dư n  v  k á     ng mu  qu ền n  ỉ dư n . K oản 

tiền m  k á   n  ỉ dư n  đ  trả để mu  qu ền n  ỉ dư n  l   ơ sở để k á   

  n  đư    ưởn  qu ền n  ỉ dư n    n  năm đ , đ n  t  i   n  năm k á   

n  ỉ dư n  s  n p t êm m t k oản p   du  trì/quản lý  ơ sở n  ỉ dư n  t   

t u   v o  i n tr n   o t đ n   ủ  k u n  ỉ dư n  t eo t n  năm; t  i   n sử 

dụn  qu ền n  ỉ dư n  đư   xá  đ n  p     p v i t  i   n  o t đ n   ủ  Dự 

án  đến năm 2054 . Dự án đ  đi v o  o t đ n  kể t  n    29/12/2019.   

 ể  i i t i u mô   n  sở  ữu k  n  ỉ m   ôn  t  đ n  kin  do n , 

 ôn  t  đ  m i m t số k á     n , tron  đ     v     n  ôn  N u  n Văn  3 

v  b  N u  n   ú   1 t  m dự bu i  i i t i u về mô   n  n   do  ôn  t  t  

     v  ôn   3, b   1 đ  đ n  ý t  m  i  sự ki n do Công ty t      . 

N    08/4/2018, b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3 đ  t  m 

dự sự ki n do  ôn  t  t       t i tần  24  ò  n   Ke n n m, k u  6, k u đô 

t   m i qu n C, p ư n  M, qu n N, H  N i.   i bu i sự ki n,  ôn  t  đ   i i 

t i u về mô   n  sở  ữu k  n  ỉ t ôn  qu  tr n    iếu video v  qu   á  t ôn  

tin do n ư i d n   ươn  tr n   ủ  sự ki n t u ết tr n . N ân viên  ôn  t    n  

trự  tiếp  i i t i u về l    sử p át triển  ủ  mô   n  n   trên t ế  i i, về đ   

điểm  ủ  mô   n  v   á  l i     k i k á   m i sử dụn  mô   n  n  ỉ dư n  

n  , về Dự án  ủ   ôn  t  v  mô   n   ôn  t  đ n  triển k  i t i Vi t N m,   i 

n  n n ữn    i  sẻ v  trả l i t    m    ủ  k á   m i n i   un , tron  đ     b  

N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3.  

S u k i  i i t i u t n  quát, đối v i k á   m i    qu n tâm v  muốn t m 

 iểu t êm n ư trư n    p  ủ  b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3, 

t n  n ân viên  ủ   ôn  t  s   i i t i u   i tiết về sản p ẩm, d    vụ   n  n ư  

n i dun    p đ n  v   á     n  sá   ưu đ i. K á     n  nếu đ n  ý s  ký v o 

xá  n  n đ t     v    p đ n  sở  ữu k  n  ỉ s u k i n  iên   u  nếu    n u 

 ầu .  rư n    p tron  quá tr n  t m  iểu, k á     n     t    m   về   p đ n  

sở  ữu k  n  ỉ     về  á  qu ền l i, n     vụ,    n  sá   liên qu n, n ân viên 

 ôn  t  s   iải đáp  á   âu   i, t    m   đ  n    t i     để k á     n  t ự  sự 

 iểu về  á  n i dun    p đ n  sở  ữu k  n  ỉ v  d    vụ n  ỉ dư n  trư   k i 

ký kết.  ôn  t   iểu r n  k á     n    ỉ ký kết   p đ n  sở  ữu k  n  ỉ k i 

k á     n  đ   iểu r  n i dun  v     n u  ầu sử dụn  d    vụ n  ỉ dư n . 

 ối v i trư n    p  ủ  b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3 đ  

ký v i  ôn  t  H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562 v  đ  t  n  toán 

  o  ôn  t  số tiền 123.309.000 đ n  l  m t p ần  ủ  k oản t  n  toán t eo 

H p đ n  tron    n  n    08/4/2018 t  n  toán số tiền 78.309.000 đ n , n    

09/4/2018 t  n  toán số tiền 45.000.000 đ n .  ôn  t  đ  xu t     đơn đầ  đủ 

  o  á  k oản t  n  toán trên. 
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S u k i ký H p đ n  v  t  n  toán   o  ôn  t , v  lý do  á n ân, 

n u ên đơn đề n       m d t H p đ n  v i  ôn  t , do n  n t     êu  ầu  ủ  

n u ên đơn l  k ôn     sơ sở nên  ôn  t  k ôn  đ n  ý v i  êu  ầu  ủ  

n u ên đơn.  ụ t ể: 

- N u ên đơn   o r n ,  ôn  t  đ  t ự   i n kin  do n  d    vụ lưu trú 

n ưn    ư  đáp  n  điều ki n t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t l  k ôn  đún  v  

t eo qu  đ n  t i k oản 1  iều 8 Lu t Do n  n  i p 2014 v  k oản 1  iều 9 

Lu t  ầu tư 2014,  ôn  t    ỉ    n     vụ đáp  n  điều ki n kin  do n  n  n  

n  ề d    vụ lưu trú t i t  i điểm  ôn  t  b t đầu đư  K u n  ỉ dư n  v o  o t 

đ n .   i t  i điểm ký H p đ n ,  Qu ền n  ỉ dư n       n i m t  á      n  

xá  l  qu ền t uê p òn  tron  K u n  ỉ dư n  m   ôn  t  bán   o n u ên đơn 

l  qu ền t i sản   n  t  n  tron  tươn  l i. Vi   kin  do n  qu ền n  ỉ dư n  

k ôn  b    m       n   ế t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t Vi t N m. K i ký kết 

H p đ n , n u ên đơn n  n t    r  vi   K u n  ỉ dư n  v n đ n  tron  quá 

tr n  xâ  dựn , do đ   ôn  t  k ôn  t ể  un    p p òn  t uê   o n u ên đơn 

n    t i t  i điểm đ . N u ên đơn    qu ền t uê p òn  t i K u n  ỉ dư n  

t eo m t tuần  ố đ n  m i năm b t đầu đư   t n  t  n    K u n  ỉ dư n   ủ  

 ôn  t     n  t    k  i trươn   t ự  tế l  n    29/12/2019  v     m d t v o 

n     ết   n  ủ  Dự án l  n    28/5/2054  o   d i  ơn nếu t  i   n  ủ  Dự án 

đư    ơ qu n    t ẩm qu ền  i    n. Hơn nữ , t i t  i điểm ký H p đ n , 

n u ên đơn  o n to n n  n t    đư   K u n  ỉ dư n  đ n  tron  quá tr n  xâ  

dựn  n ưn  n u ên đơn v n đ n  ý đ t     để  iữ     t   l  đ n  ý v i vi   sử 

dụn  p òn  t uê tron  tươn  l i m  k ôn  p ải n    t i t  i điểm ký H p 

đ n . 

Kể t  n    29/12/2019, K u n  ỉ dư n  đư   k  i trươn  v  đư  v o 

 o t đ n , b t đầu  un    p d    vụ lưu trú    n  t      o k á     n ,  ôn  t  

đ  t ự   i n đăn  ký đầu tư v  đăn  ký kin  do n ; đáp  n   á  điều ki n về  n 

nin , tr t tự; đáp  n  đầ  đủ qu  đ n  về p òn    á    ữ    á  v    u n n   u 

  ; đáp  n  điều ki n về bảo v  môi trư n ,     i   p ép xả nư   t ải v o 

n u n nư  ; đảm bảo đáp  n  đầ  đủ  á  điều ki n về  n to n t ự  p ẩm v  đáp 

 n   á  điều ki n tối t iểu về  ơ sở v t    t k  t u t v  d    vụ phụ  vụ k á   

du l    t eo qu  đ n   ủ  p áp lu t. 

- N u ên đơn   o r n ,  ôn  t  đ  vi p  m qu  đ n  t i k oản 8  iều 9 

Lu t Du l    2017, do quản   áo K u n  ỉ dư n  5 s o k i   ư  đư    ơ qu n 

n   nư      t ẩm qu ền  ôn  n  n.  á  xu t bản p ẩm v  b i báo m  n u ên 

đơn đư  r  k ôn  p ải l  m t p ần  ủ  H p đ n ,   n  k ôn  p ải l   ăn    

p áp lý để  á  bên ký kết H p đ n , k ôn  l m ản   ưởn  đến  i u lự   ủ  

H p đ n  do mụ  đ    v  n i dun   ủ  H p đ n  k ôn  vi p  m qu  đ n  nêu 

trên. 

- N u ên đơn   o r n ,  ôn  t  vi p  m điều   m  ủ  lu t do k á   

  n  k ôn     đầ  đủ  á  qu ền   iếm  ữu v  đ n  đo t đối v i qu ền n  ỉ 

dư n . Qu ền n  ỉ dư n  l  qu ền t i sản v  n u ên đơn    đầ  đủ qu ền sở 
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 ữu đối v i qu ền n  ỉ dư n .  iều n   đư   t ể  i n r  tron   iều 3 v   iều 

6  ủ  H p đ n . 

- N u ên đơn   o r n  m t số điều k oản  ủ  H p đ n   â  b t l i   o 

k á   n  ỉ dư n .  ôn  t  k  n  đ n   á  điều k oản  ủ  H p đ n  m  

n u ên đơn vi n d n đều l   á  t    t u n   p p áp, đư      n  n u ên đơn 

đ n  ý t ể  i n b n  vi   tự n u  n    p n  n ký kết H p đ n  v i  ôn  t . 

Do đ , vi   n u ên đơn l   lý do  á  điều k oản đ  l   â  b t l i   o k á   

n  ỉ dư n  để k ôn  tiếp tụ  n p  á  k oản t  n  toán   o  ôn  t  t eo t    

t u n t i H p đ n  l  k ôn      ơ sở p áp lý. 

- N u ên đơn   o r n   iều 5.1  ủ  H p đ n  vi p  m qu  đ n  t i 

điểm   k oản 1  iều 16 Lu t  ảo v  qu ền l i n ư i tiêu d n  do đ  lo i tr  

trá   n i m  ủ   ôn  t  đối v i k á   n  ỉ dư n .   eo qu  đ n  t i  iều 5.1, 

 ôn  t  v n p ải    u trá   n i m b i t ư n    o n u ên đơn nếu  ôn  t  vi 

p  m n     vụ qu  đ n  t i H p đ n . Do đ , qu  đ n  t i  iều 5.1  ủ  H p 

đ n  k ôn  vi p  m điểm   k oản 1  iều 16 Lu t  ảo v  qu ền l i n ư i tiêu 

d n  2010 v      i u lự  t ự  t i đối v i  á  bên.  

- N u ên đơn   o r n ,  ôn  t  đ  vi p  m p áp lu t k i t       ký 

H p đ n  v  t u tiền t i Văn p òn  đ i di n  ủ   ôn  t . Văn p òn  đ i di n 

 ủ   ôn  t  k ôn  p ải l  m t bên   ủ t ể ký kết H p đ n  v i n u ên đơn. 

 á    p đ n  sở  ữu k  n  ỉ đư   ký kết  iữ  m t bên l   ôn  t    ên  un  

 n  d    vụ  v  bên  òn l i l  k á   n  ỉ dư n    ên sử dụn  d    vụ . N ư 

v  , n ư i    u trá   n i m t ự   i n  á  qu ền v  n     vụ qu  đ n  t i   p 

đ n  sở  ữu k  n  ỉ l   ôn  t , k ôn  p ải l  Văn p òn  đ i di n  ủ   ôn  t . 

 ôn  t    n  l  đơn v  xu t p iếu t u v      đơn t uế  iá tr   i  tăn    o  á  

k oản tiền m  k á   n  ỉ dư n  đ  t  n  toán. Do v  ,  ôn  t  k ôn  vi p  m 

p áp lu t k i t       ký H p đ n  v  t u tiền t i  á  Văn p òn  đ i di n  ủ  

Công ty. 

Về đơn v  tiền t  k i t  n  toán t   b  N u  n   ú   1 đều t  n  toán 

b n  Vi t N m   n  v   á  bản  báo  iá s  t    đ i t eo t n   i i đo n, k ôn  

p ải  ố đ n  v   á  bảng báo  iá k ôn  p ải l  t i li u k m t eo H p đ n .   

 Do đ , Công ty k ôn  đ n  ý v i to n b   êu  ầu k ởi ki n  ủ  N u ên 

đơn v   á   ăn    để N u ên đơn đư  r   á   êu  ầu k ởi ki n l  k ôn      ơ 

sở p áp lý. 

- Ng  i c  quy n  ợi  ngh a vụ  iên quan,  ng Nguy n   n T3 trình bày 

 t i đơn đ  nghị   t    v ng m t :  

V     n   n  l  n ư i tiêu d n  mu  d    vụ  ủ   ôn  t  V nên  n  

đ n  ý v i  êu  ầu k ởi ki n  ủ  b   1. Số tiền đ  n p   o  ôn  t  V l  t i sản 

  un   ủ  v     n  Ông.     1    to n qu ền  êu  ầu  ôn  t  V trả l i số tiền 

n  ,  n  k ôn     ý kiến   . 

Bản án dân sự sơ thẩm số 62/2020/DS-ST ngày 07 tháng 12 n m 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang  quyết định:  
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Áp dụn   á   iều 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,  iều 328, 

 iều 401,  iều 405,  iều 513 v   iều 514    lu t Dân sự;  iều 14,  iều 42, 

 iều 43 Lu t  ảo v  qu ền l i n ư i tiêu d n ; K oản 3  iều 26 N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ     b n   ư n  vụ Quố    i về 

m   t u, mi n,  iảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p  , l  p    ò  án,  

Tu ên xử: K ôn     p n  n  á   êu  ầu k ởi ki n  ủ  n u ên đơn về 

tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562 n    08/4/2018 vô  i u 

v   o n trả số tiền đ  t  n  toán l  123.309.000 đ n .   

N o i r , án sơ t ẩm  òn qu ết đ n  về án p   v  qu ền k án   áo t eo 

qui đ n . 

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, b  N u  n   ú   1    đơn k án   áo, đề 

n      p p ú  t ẩm  ủ  to n b  bản án sơ t ẩm.   

-   i  ơn đề n    n    17/01/2022, đ i di n t eo ủ  qu ền  ủ  nguyên 

đơn ôn  N u  n      1  iữ n u ên n i dun  k án   áo v  đề n    H i đ n  

xét xử p ú  t ẩm  ủ  bản án sơ t ẩm, v  n  n đ n   ủ  bản án sơ t ẩm    n iều 

mâu t u n t ể  i n sự k ôn  k á   qu n tron  xét xử. N i dun   ủ  H p đ n  

Sở  ữu k  n  ỉ vi p  m điều   m  ủ  p áp lu t. 

-   i Văn bản đề n    03/01/2022, b     m     Kiều H đề n    H i 

đ n  xét xử  iữ n u ên bản án sơ t ẩm v    p sơ t ẩm xử k ôn     p n  n  êu 

 ầu k ởi ki n  ủ  n u ên đơn b  N u  n   ú   1 l      ăn   .   

- Kiểm sát viên p át biểu t i phiên tòa: Về    p   n  p áp lu t,   ẩm 

p án, H i đ n  xét xử v  n ữn  n ư i t  m  i  tố tụn  đ     p   n  đún   á  

qu  đ n   ủ     lu t  ố tụn  dân sự tron   i i đo n xét xử p ú  t ẩm. Về n i 

dun  vụ án,   p sơ t ẩm k ôn     p n  n  êu  ầu k ởi ki n  ủ  b  N u  n 

  ú   1 về tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562 n    

08/4/2018 vô  i u v   o n trả số tiền đ  t  n  toán l  123.309.000 đ n .  u  

n iên,   p sơ t ẩm bu   n u ên đơn p ải    u án p   5  đối v i  êu  ầu  ôn  

ty V  o n trả l  k ôn  đún  qu  đ n .  ề n    H i đ n  xét xử c  p n  n m t 

p ần k án   áo  ủ  b  N u  n   ú   1, sử  bản án sơ t ẩm về p ần án p   dân 

sự sơ t ẩm, b  N u  n   ú   1 p ải n p án p   dân sự sơ t ẩm l  300.000 

đ n .     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

         thủ tục tố tụng  

 [1.]   i p iên tò  p ú  t ẩm, đ i di n t eo ủ  qu ền  ủ  n u ên đơn 

ôn  N u  n      1, đ i di n t eo ủ  qu ền  ủ  b  đơn b     m     Kiều H, 

n ư i bảo v  qu ền v  l i       p p áp  ủ  b  đơn b  Lê    n      A2    đơn 

đề n    xét xử v n  m t. N ư i    qu ền l i, n     vụ liên qu n ôn  N u  n 

Văn  3 đư    ò  án tri u t p   p l  lần t     i m  v n v n  m t.  ăn     iều 

296    lu t  ố tụn  dân sự, H i đ n  xét xử tiến   n  xét xử p ú  t ẩm vụ án 

t eo t ủ tụ    un . 
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[1.2    i t  i điểm  ò  án n ân dân t  n  p ố N    r n  t ụ lý vụ án 

 n    23/3/2020 ,  ôn  t  V    trụ sở    n  t i: K u n  ỉ dư n   , lô đ t 

D7 2,   4 X6 t u   K u du l    B,  u  n  , K án  Hò    ăn  ký t    đ i lần 

t   7, n    20/11/2019).  ron  quá tr n   iải qu ết vụ án, n    14/5/2020, 

Công ty V đăn  ký t    đ i trụ sở    n  về đ     ỉ p ư n   , t  n  p ố N, 

K án  Hò . N    04/9/2020,  ôn  t  V đăn  ký t    đ i trụ sở    n  t i: 

p ư n  L, t  n  p ố N, tỉn  K án  Hò    ăn  ký t    đ i lần t   9 . Do đ , 

 ò  án n ân dân t  n  p ố N    r n  tiếp tụ   iải qu ết vụ án l  đún  t ẩm 

qu ền. 

 2     n i dung vụ án    

 2.1   ôn  t   NHH K u du l    V (Công ty V  đư     ND tỉn  

K án  Hò    p  i      n  n  n đầu tư số 371022000419 lần đầu n    

05/02/2013, t    đ i lần t   3 n    27/01/2015;  i      n  n  n đăn  ký kin  

do n  do n  n  i p, m  số do n  n  i p 4201550314, đăn  lý lần đầu n    

05/02/2013, đăn  ký t    đ i lần t   10 n    04/12/2020 để đầu tư t ự   i n dự 

án K u n  ỉ dư n    o   p A, t i lô đ t D7 2,   4 X6, k u 2 t u   K u du l    

B, x  C,  u  n C, tỉn  K án  Hò .   eo đ ,  ôn  t  V đư   p ép kin  do n  

d    vụ lưu trú. 

 2.2  N    08/4/2018, b  N u  n   ú   1 v  ông N u  n Văn  3 v i 

Công ty V (do ông HP,   n   iám đố  l m đ i di n  ký H p đ n  Sở  ữu k  

n  ỉ số     -H-028562    i t t l  H p đ n  , v i n i dun :    N u  n   ú  

A1 v  ông N u  n Văn  3 đăn  ký mu  tuần n  ỉ dư n  t   38, lo i  ăn    

n  ỉ dư n  F tron  m i năm t n  t  Năm   t  ầu đến k i  ết t  i   n Dự án t i 

K u Du l     ,  u  n C, tỉn  K án  Hò   K u n  ỉ dư n    . K oản    n  

toán p ải trả k i  ôn  t  xá  đ n  N    K  i trươn     n  t    l  411.030.000 

đ n ;  iền   t     p ải trả k i    p n  n H p đ n  l  328.824.000 đ n .  ôn  

t  s  xâ  dựn  K u N  ỉ dư n , k  i trươn  v  đư  K u N  ỉ dư n  đi v o 

 o t đ n     n  t     K  i trươn     n  t     tron  t  i   n 36 t án  kể t  

n    b n   n   i   p ép xâ  dựn   uối   n   ủ  Dự án liên qu n đến K u N  ỉ 

dư n .  ôn  t  s   ửi    ôn  báo Ho n t  n     o K á   N  ỉ dư n . Năm 

   N    K  i trươn     n  t    s  đư    oi l   Năm   t  ầu . N o i r , H p 

đ n   òn qu  đ n  về qu ền v  n     vụ  ủ   á  bên, về t  n  toán, đ t    , về 

  u ển n ư n  qu ền v  n     vụ p át sin  t  H p đ n .   

 2.3    ần  iá tr    p đ n  t i    n  sá   đ   bi t t i sự ki n số PBRC-

KN-ESP-00514 n    08/4/2018, t ể  i n “ iá trị hợp đồng: 411,030,000  N   

T  giá bán  ietcombank: 22       hoản thanh toán đ u tiên: 78.309.000  ND  

Tiến đ  thanh toán: Ngày 09/4/2018 (30%): 123,309,000đ; tháng   20   (50%): 

205,515,000đ”.   

K oản đ t     v  k oản t  n  toán tiền t uê p òn  t i   ần  V   ụ lụ  

   ủ  H p đ n  Sở  ữu k  n  ỉ số     -H-028562 n    08/4/2018, t ể  i n 

  hoản Thanh toán phải trả khi C ng ty  ác định Ngày  hai tr ơng chính th c 

 à 411.030 000  ND  Ti n   t cọc phải trả khi chấp nh n Hợp đồng này  à 

328.824.000  ND”. 
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N    08/4/2018, b  N u  n   ú   1 v  ông N u  n Văn  3   u ển 

cho Công ty V 71.190.000 đ n  t  n  toán t eo tiến đ  H p đ n   H a đơn giá 

trị gia t ng số 0000423). N    09/4/2018, b  N u  n   ú   1 v  ông N u  n 

Văn  3 tiếp tụ    u ển   o  ôn  t  V 40.909.091 đ n  t  n  toán t eo tiến đ  

H p đ n   H a đơn giá trị gia t ng số 0000429) t eo đún  t    t u n.  

N ư v  ,  iá   i tron  H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số PBRC-H-028562 

n    08/4/2018 v  t ự  tế  i o d     iữ  b  N u  n   ú   1 v  N u  n Văn 

T3 v i  ôn  t  V đều đư   t ự   i n b n  Vi t N m   n  (VND). 

  2.4    i t  i điểm ký kết H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ PBRC-H-028562 

n    08/4/2018, K u n  ỉ dư n    v n đ n  tron  quá tr n  xâ  dựn ,   ư  

k  i trươn  v    ư  đi v o  o t đ n     n  t   ,   ư   un    p d    vụ lưu trú 

  o k á     n , nên   ư  p ải đáp  n   á  điều ki n kin  do n  đối v i n  n , 

n  ề d    vụ lưu trú t eo qu  đ n  t i k oản 1  iều 8 Lu t Do n  n  i p; 

k oản 1  iều 9 Lu t  ầu tư về t ự   i n qu  đ n  về n  n , n  ề đầu tư kin  

do n     điều ki n v  điều ki n đầu tư kin  do n ; k oản 1  iều 49 Lu t Du 

l    về điều ki n kin  do n  d    vụ lưu trú. 

N    29/12/2019,  ôn  t  V    n  t    k  i trươn  v  đư  K u n  ỉ 

dư n    đi v o  o t đ n ,    n  t     un    p d    vụ lưu trú   o  á  k á   

  n , K u n  ỉ dư n    đ  đáp  n  đầ  đủ  á  điều ki n kin  do n  d    vụ 

lưu trú t eo qu  đ n  t i k oản 1  iều 49 Lu t Du l   ,  ụ t ể:   òn   ản  sát 

Quản lý   n     n  về tr t tự x    i  ôn   n tỉn  K án  Hò    p  i      n  

n  n đủ điều ki n về  n nin , tr t tự số 948/  N n    18//11/2019,   òn  

 ản  sát   òn    á ,   ữ    á  v    u      u n n  ôn   n tỉn  K án  Hò     

Văn bản số 1731/N -     n    15/10/2019, về n  i m t u về p òn    á  v  

  ữ    á ,    b n n ân dân tỉn  K án  Hò  b n   n  Qu ết đ n  số 2562/Q -

  ND n    04/9/2018 về p ê du  t báo  áo đán   iá tá  đ n  môi trư n  v  

 i   p ép xả nư   t ải v o n u n nư   số 3176/Q -   n    14/10/2019. Sở 

Du l    tỉn  K án  Hò     Văn bản số 1858/SDL-QL SL  n    23/12/2019, 

về vi   kiểm tr  điều ki n tối t iểu về  ơ sở v t    t v  d    vụ  ủ  K á   s n 

n  ỉ dư n   .   

[2.5] H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số PBRC-H-028562 n    08/4/2018 v  

 á  p ụ lụ  k m t eo đư    i o kết  iữ  b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n 

Văn  3 v i  ôn  t  V p     p v i qu  đ n  t i k oản 2  iều 108,  iều 134, 

 iều 328 v   iều 405    lu t Dân sự, k ôn  t u   m t tron   á  trư n    p 

 i o d    dân sự vô  i u đư   qu  đ n  t   iều 122 đến  iều 129    lu t Dân 

sự, k ôn  vi p  m  iều 117    lu t Dân sự nên p át sin   i u lự . 

K oản 4.1  iều 4  ủ  H p đ n  qu  đ n  “ hách ngh  d  ng theo Hợp 

đồng này  cam kết kh ng hủy ngang và đồng   đ t ch  đ  h ởng  uy n ngh  

d  ng theo các đi u khoản và đi u ki n của hợp đồng này     đ t ch   khách 

ngh  d  ng s  thanh toán ti n đ t cọc cho C ng ty theo  i u   2 và Phụ  ục C”. 

   N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3 đ  t  n  toán   o  ôn  t  V 

123.309.000 đ n , s u đ  b   1, ông T3 k ôn  t ự   i n n     vụ t  n  toán 

t eo   m kết l  vi p  m n     vụ t  n  toán  ủ  H p đ n .   eo qu  đ n  t i 
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k oản 10.2  iều 10 t   b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3 k ôn  đư   

 o n trả số tiền đ t     đ  t  n  toán.  

[2.6] Về án p   dân sự sơ t ẩm: N u ên đơn b  N u  n   ú   1 k ởi 

ki n  êu  ầu tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số PBRC-H-028562 n    

08/4/2018 vô  i u v   êu  ầu  ôn  t  V  o n trả 123.309.000 đ n .  êu  ầu 

k ởi ki n  ủ  b  N u  n   ú   1 k ôn  đư      p n  n,   p sơ t ẩm bu   b  

N u  n   ú   1 p ải n p tiền án p   k ôn   iá n     đối v i  êu  ầu tu ên bố 

h p đ n  vô  i u v  án p   t eo  iá n     đối v i số tiền  êu  ầu  o n trả l     

 ăn   .   

 ì các    trên   

QUYẾT ĐỊNH:  

 ăn    v o k oản 1  iều 308    lu t  ố tụn  dân sự;  

K ôn     p n  n k án   áo  ủ  b  N u  n   ú   1.  iữ n u ên bản 

án sơ t ẩm. 

 Áp dụn   iều 117,  iều 328,  iều 401,  iều 513 v   iều 514    lu t 

Dân sự; k oản 1  iều 11 Lu t   ươn  m i;  iều 14,  iều 15 Lu t  ảo v  

qu ền l i n ư i tiêu d n ; N    qu ết số 326/2016/   VQH14 n    30 t án  

12 năm 2016  ủ     b n   ư n  vụ Quố    i về m   t u, mi n,  iảm, t u, 

n p, quản lý v  sử dụn  án p  , l  p    ò  án, tu ên xử: 

1. K ôn     p n  n  êu  ầu k ởi ki n  ủ  n u ên đơn b  N u  n   ú  

A1 về: (1) Tu ên bố H p đ n  sở  ữu k  n  ỉ số PBRC-H-028562 n    

08/4/2018 đư    i o kết  iữ  b  N u  n   ú   1 v  ôn  N u  n Văn  3 v i 

 ôn  t   NHH K u du l    V vô  i u;  2   u    ôn  t   NHH K u du l    V 

 o n trả l i   o b  N u  n   ú   1 123.309.000 đ n     t tr m hai m ơi ba 

tri u ba tr m    chín ngàn đồng .   

2. Về án p  :  

-    N u  n   ú   1 p ải n p 300.000 đ n  án p   dân sự sơ t ẩm đối 

v i  êu  ầu tu ên bố   p đ n  vô  i u k ôn  đư      p n  n v  6.165.450 

đ n  án p   dân sự sơ t ẩm đối v i  êu  ầu t  n  toán tiền đ t     k ôn  đư   

   p n  n.   n    n  b  N u  n   ú   1 p ải n p 6.465.450 đ n  án p   dân 

sự sơ t ẩm.  ư   tr  3.082.700 đ n  tiền t m  n  án p   sơ t ẩm theo Biên lai 

t u tiền t m  n  án p  , l  p    ò  án số   /2016/0016347 ngày 19/3/2020  ủ  

  i  ụ  t i   n  án dân sự t  n  p ố Nha Trang, tỉn  K án  Hò .    N u  n 

  ú   1  òn p ải n p 3.382.750 đ n  án phí sơ t ẩm dân sự. 

-    N u  n   ú   1 p ải n p 300.000 đ n  án p   dân sự phúc t ẩm. 

 ư   tr  300.000 đ n  tiền t m  n  án p   p ú  t ẩm t eo  iên l i t u tiền t m 

 n  án p  , l  p    ò  án số   /2021/0000349 ngày 03/6/2021  ủ    i  ụ  t i 

  n  án dân sự t  n  p ố Nha Trang, tỉn  K án  Hò .    N u  n   ú   1 

THA đ  n p xong án phí phúc t ẩm dân sự.  

 ản án p ú  t ẩm     i u lự  kể t  n    tu ên án.   
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Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             

- VKSND tỉn  K án  Hò ;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                
- TAND TP. Nha Trang;  

- VKSND TP. Nha Trang; 

-   i  ụ   H DS TP. Nha Trang;  

-  á  đươn  sự;  

- Lưu án văn,    sơ.                                                       

 Trần Hữu Viên 

 

 

 

 

 


